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Uû ban nh©n d©n 
tØnh Phó Thä 

 

Céng hoµ x� héi chñ nghÜa ViÖt Nam 
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc 

 
Số: 996/Qð-UBND           Phú Thọ, ngày  07   tháng  5  năm 2014 

 
 

quyÕt ®Þnh  
V/v ñiều chỉnh kế hoạch diện tích tưới, tiêu miễn thủy lợi phí và  

dự toán kinh phí cấp bù do miễn thu thủy lợi phí cho các ñơn vị  

quản lý thủy nông trên ñịa bàn tỉnh năm 2014 

 
 

 CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ 
 

 Căn cứ Luật Tổ chức HðND và UBND ngày 26/11/2003; 

 Căn cứ Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình thuỷ lợi ngày 04/4/2001; 

 Căn cứ Nghị ñịnh của Chính phủ: Số 143/2003/Nð-CP ngày 28/11/2003; số 
67/2012/Nð-CP ngày 10/9/2012; 

 Căn cứ Thông tư của Bộ Tài chính: Số 11/2009/TT-BTC ngày 21/01/2009 
hướng dẫn ñặt hàng, giao kế hoạch ñối với các ñơn vị làm nhiệm vụ quản lý khai thác 
công trình thủy lợi và quy chế quản lý tài chính của Công ty nhà nước làm nhiệm vụ 
quản lý, khai thác công trình thủy lợi; số 41/2013/TT-BTC ngày 11/4/2013 hướng 
dẫn thi hành một số ñiều của Nghị ñịnh số 67/2012/Nð-CP ngày 10/9/2012 của 
Chính phủ;  

 Căn cứ Quyết ñịnh số 3236/Qð-UBND ngày 17/12/2013 của Chủ tịch UBND 
tỉnh về việc duyệt kế hoạch diện tích tưới, tiêu miễn thủy lợi phí và dự toán kinh phí 
cấp bù do miễn thu thủy lợi phí cho các ñơn vị quản lý thủy nông trên ñịa bàn tỉnh 
Phú Thọ năm 2014; 

 Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Nông nghiệp và PTNT tại Văn bản số 453/SNN-
CCTL ngày 07/5/2014; Giám ñốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 169/TTr-STC ngày 
17/4/2014,   
 

QUYẾT ðỊNH: 

 
 ðiều 1. Duyệt ñiều chỉnh kế hoạch diện tích tưới, tiêu miễn thủy lợi phí và dự 
toán kinh phí cấp bù do miễn thu thủy lợi phí cho các ñơn vị quản lý thủy nông trên 
ñịa bàn tỉnh năm 2014 ñược quy ñịnh tại Quyết ñịnh số 3236/Qð-UBND ngày 
17/12/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh với những nội dung cụ thể như sau: 

I- Kế hoạch diện tích tưới, tiêu miễn thu thuỷ lợi phí năm 2014. 
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1. Tổng số ñơn vị làm dịch vụ thủy lợi: 230 ñơn vị, trong ñó: 

 - Công ty nhà nước: 01 ñơn vị (Công ty TNHH Nhà nước một thành viên khai 
thác công trình thuỷ lợi Phú Thọ); 

 - Các hợp tác xã: 229 ñơn vị. 

 2. Tổng diện tích tưới, tiêu miễn thu thủy lợi phí năm 2014 là 84.404,37 ha, 
trong ñó: 

- Công ty TNHH Nhà nước một thành viên khai thác công trình thuỷ lợi Phú 
Thọ: 33.710,58 ha (Vụ chiêm 14.460,44 ha; vụ mùa 13.424,53 ha; vụ ñông 
5.312,23ha; thủy sản 513,38 ha). 

- Các hợp tác xã (ở 13 huyện, thành, thị): 50.693,79ha (Vụ chiêm 
22.661,67ha; vụ mùa 18.803,41 ha; vụ ñông 7.951,64 ha; thủy sản 1.277,07 ha).  

+ Cụ thể diện tích phục vụ của các huyện, thành, thị như sau: 

Trong ñó 

STT 
Tên huyện, 
thành, thị 

Tổng  
diện tích   

(ha) 
Vụ chiêm 

(ha) 
Vụ mùa 

(ha) 
Vụ ñông 

(ha) 
Thuỷ sản 

(ha) 

1 Việt Trì 2.047,18 1.015,73 682,04 177,34 172,07 

2 Phú Thọ 2.215,87 928,23 840,82 410,82 36,00 

3 ðoan Hùng 4.123,90 1.842,50 1.782,00 499,40 0 

4 Thanh Ba 3.946,98 1.554,64 1.519,99 808,45 63,90 

5 Hạ Hoà 5.626,76 2.343,77 2.084,04 930,14 268,81 

6 Phù Ninh 4.487,05 2.084,37 1.726,74 645,94 30,00 

7 Lâm Thao 5.959,48 2.397,83 2.183,95 1.171,60 206,10 

8 Thanh Thuỷ 4.009,87 2.103,88 1.058,31 804,02 43,66 

9 Thanh Sơn 1.153,31 457,38 457,38 238,55 0 

10 Tam Nông 2.316,77 1.254,16 756,57 250,47 55,57 

11 Yên Lập 8.049,32 3.503,74 3.174,74 1.104,74 266,10 

12 Cẩm Khê 5.076,96 2.448,64 1.767,83 767,93 95,56 

13 Tân Sơn 1.680,34 726,80 769,00 142,24 42,30 

Tổng cộng 50.693,79 22.661,67 18.803,41 7.951,64 1.277,07 

(Chi tiết tại phụ biểu kèm theo) 

II- Dự toán kinh phí cấp bù do miễn thu thuỷ lợi phí năm 2014. 

1. Doanh thu. 

a) Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Khai thác công trình thuỷ lợi Phú 
Thọ: 47.522.105.000,0 ñồng. 
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- Doanh thu cấp bù do miễn thuỷ lợi phí theo Nghị ñịnh số 67/2012/Nð-CP 
ngày 10/9/2012 của Chính phủ: 42.772.105.000,0 ñồng. 

- Doanh thu kinh doanh khai thác tổng hợp: 4.750.000.000,0 ñồng, bao gồm: 
Bơm nước công nghiệp 4.660.000.000,0 ñồng; thu từ cho thuê hồ nuôi trồng thuỷ 
sản: 90.000.000,0 ñồng. 

b) Các huyện, thành, thị. 

- Doanh thu cấp bù do miễn thuỷ lợi phí theo Nghị ñịnh số 67/2012/Nð-CP 
ngày 10/9/2012 của Chính phủ: 61.279.991.000,0 ñồng. 

 Cụ thể như sau: 

Trong ñó 

STT 
Tên huyện, 
thành, thị 

Tổng  
kinh phí               

(1.000 ñồng) 
Vụ chiêm 

(1.000 ñồng) 
Vụ mùa 

(1.000 ñồng) 
Vụ ñông 

(1.000 ñồng) 
Thuỷ sản 

(1.000 ñồng) 

1 TP Việt Trì 2.949.523 1.469.556 955.315 94.477 430.175 

2 TX Phú Thọ 2.431.667 1.106.842 1.005.494 229.331 90.000 

3 ðoan Hùng 5.140.658 2.505.073 2.381.064 254.521 0 

4 Thanh Ba 4.707.129 2.096.614 1.994.655 456.110 159.750 

5 Hạ Hoà 7.528.784 3.348.600 2.959.963 548.196 672.025 

6 Phù Ninh 5.262.795 2.629.409 2.219.089 339.297 75.000 

7 Lâm Thao 6.978.550 3.064.699 2.765.236 633.365 515.250 

8 Thanh Thuỷ 5.047.663 2.946.681 1.501.851 489.981 109.150 

9 Thanh Sơn 1.279.898 579.501 579.501 120.896 0 

10 Tam Nông 3.382.169 1.945.886 1.143.067 154.291 138.925 

11 Yên Lập 7.500.537 2.944.564 3.358.987 531.737 665.250 

12 Cẩm Khê 6.849.146 3.577.506 2.579.242 460.998 231.400 

13 Tân Sơn 2.221.471 1.005.706 1.046.397 63.619 105.750 

Tổng cộng 61.279.991 29.220.636 24.489.861 4.376.819 3.192.675 

2. Kế hoạch chi cho hoạt ñộng khai thác công trình thủy lợi của các ñơn vị 
quản lý thuỷ nông. 

a) Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Khai thác công trình thuỷ lợi: 

Tổng kế hoạch chi: 53.170.583.000,0ñồng, trong ñó: Chi hoạt ñộng khai thác 
công trình thuỷ lợi :  48.420.583.000,0 ñồng; chi hoạt ñộng kinh doanh tổng hợp 
4.750.000.000,0 ñồng. Các khoản chi cụ thể như sau: 
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- Tiền lương cán bộ công nhân viên:                       21.458.607.000,0 ñồng. 

- Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, KPCð, BHTN:    4.474.628.000,0 ñồng. 

- Chi phí thuê lao ñộng thời vụ:                                   265.800.000,0 ñồng. 

- Chi phụ cấp ca ñêm:                                                  245.000.000,0 ñồng. 

- Chi phí ăn ca:                                                          1.399.700.000,0 ñồng. 

- Chi phí tiền phép:                                                     100.000.000,0 ñồng. 

- Chi phí tiền ñiện:                                                   7.500.000.000,0 ñồng. 

- Khấu hao tài sản cố ñịnh:                                      2.771.968.000,0 ñồng. 

- Phân bổ giá trị công cụ do không ñủ tiêu chuẩn tài sản cố ñịnh:  

                                                                                    206.488.000,0 ñồng. 

- Sửa chữa thường xuyên tài sản cố ñịnh:                8.673.800.000,0 ñồng. 

- Sửa chữa lớn TSCð:                                              1.099.150.000,0 ñồng 

- Bảo hộ lao ñộng:                                                       327.800.000,0 ñồng. 

- Chi phí nguyên vật liệu:                                            728.600.000,0 ñồng. 

- Chi phí phòng, chống lụt bão:                                   120.000.000,0 ñồng. 

- Chi phí học tập, ñào tạo:                                            130.000.000,0 ñồng. 

- Chi phí quản lý doanh nghiệp:                                2.356.042.000,0 ñồng. 

- Trả lãi tiền vay:                                                       1.215.000.000,0 ñồng. 

- Thuế tài nguyên:                                                          98.000.000,0 ñồng. 

b) Các HTX làm dịch vụ thuỷ lợi ở 13 huyện, thành, thị: 

Tổng số:    61.047.829.000,0 ñồng, trong ñó: 

- Tiền nước phải trả cho Công ty thuỷ nông:                 85.125.000,0 ñồng. 

- Tiền ñiện, xăng dầu chạy máy bơm:                       6.896.914.000,0 ñồng. 

- Khấu hao trạm bơm và hệ thống kênh mương dẫn nước do HTX ñầu tư vốn:                                              
381.891.000,0 ñồng. 

- Khấu hao các tài sản cố ñịnh khác:                            253.893.000,0 ñồng. 

- Chi phí nạo vét, sửa chữa hệ thống kênh mương: 11.560.004.000,0 ñồng. 

- Chi phí sửa chữa thường xuyên trạm bơm, máy bơm: 3.300.742.000,0 ñồng. 

- Chi phí sửa chữa thường xuyên tài sản cố ñịnh khác: 1.163.462.000,0 ñồng. 
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- Chi phí sửa chữa lớn công trình thuỷ lợi:               3.271.073.000,0 ñồng. 

- Tiền công lao ñộng xã viên vận hành máy và ñiều phối nước:  

                                                                                 10.615.314.000,0 ñồng. 

- Tiền công lao ñộng thuê ngoài:                              2.787.176.000,0 ñồng. 

- Chi phí vật tư văn phòng:                                          2.157.531.000 ñồng. 

- Chi phí tiền lương cán bộ quản lý HTX:              13.199.479.000,0 ñồng. 

- Chi các khoản bảo hiểm:                                        2.214.982.000,0 ñồng. 

- Chi phí dịch vụ mua ngoài:                                        966.906.000,0 ñồng. 

- Chi phí khác:                                                           2.193.336.000,0 ñồng. 

(Chi tiết tại phụ biểu kèm theo) 

3. Cân ñối thu, chi (Doanh thu - chi phí): 

ðVT: ñồng 

TT Diễn giải Doanh thu Chi phí Thừa, thiếu 

1 
Công ty TNHH NN MTV 
KTCT Thuỷ lợi Phú Thọ 

47.522.105.000 53.170.583.000 (5.648.478.000) 

- 
Hoạt ñộng khai thác CTTL 
(cấp bù thuỷ lợi phí) 

42.772.105.000 48.420.583.000 (5.648.478.000) 

- Kinh doanh tổng hợp 4.750.000.000 4.750.000.000 0 

2 

13 huyện, thành, thị (Hoạt 
ñộng khai thác CTTL - cấp 
bù miễn thuỷ lợi phí) 
Trong ñó : Huyện Thanh 
Sơn 

61.279.991.000 
1.279.898.000 

61.047.829.000 
1.279.898.000 

232.162.000 
0 

 Tổng cộng (1+2) 108.802.096.000 114.218.412.000 (5.416.316.000) 
 - Trong ñó: Tưới, tiêu phục 

vụ miễn thuỷ lợi phí 
104.052.096.000 109.468.412.000 (5.416.316.000) 

III- Ngân sách cấp. 

Trong ñó  
Diễn giải 

 
Tổng số 
(ñồng) 

Ngân sách 
Trung ương 

Ngân sách 
tỉnh 

1. Tưới, tiêu phục vụ sản 
xuất nông nghiệp 

109.700.574.000 104.052.096.000 5.648.478.000 

- Công ty TNHH NN MTV 
KTCT Thuỷ lợi 

48.420.583.000 42.772.105.000 5.648.478.000 

- Các HTX dịch vụ thuỷ lợi 61.279.991.000 61.279.991.000 0 
2. Quỹ khen thưởng phúc lợi 2.818.832.000 0 2.818.832.000 
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(Công ty TNHH NN MTV 
KTCT Thuỷ lợi Phú Thọ) 

Tổng cộng (1+2) 112.519.406.000 104.052.096.000 8.467.310.000 
 

ðiều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám ñốc các sở, Thủ trưởng các 
ngành: Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Kế hoạch và ðầu tư, Sở Tài chính, Kho bạc 
Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị; Công ty TNHH Nhà nước một 
thành viên khai thác công trình thuỷ lợi Phú Thọ; các ngành và ñơn vị liên quan căn 
cứ Quyết ñịnh thực hiện./. 

 

N¬i nhËn: 
- Như ðiều 2;   
- CT và các PCT (Ô. Cúc, Ô. Thủy); 
- PCVPTH; 
- Lưu: VT, TH2, KT5. (30b) 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
Hoàng Công Thủy  
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PHỤ LỤC 1: BẢNG TỔNG HỢP KẾ HOẠCH DIỆN TÍCH TƯỚI TIÊU MIỄN THU THỦY LỢI PHÍ NĂM 2014 SO VỚI DIỆN TÍCH ðÃ ðƯỢC 
DUYỆT THEO QUYẾT ðỊNH SỐ 1617/Qð-UBND NGÀY 28/6/2013 CỦA UBND TỈNH PHÚ THỌ 

 

(Kèm theo Quyết ñịnh số: 996/Qð-UBND ngày  7 tháng 5 năm 2014 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 
 

Diện tích tưới tiêu theo Quyết ñịnh số 3236/Qð-UBND 
ngày 17/12/2013 của UBND tỉnh Phú Thọ 

 
Diện tích kế hoạch năm 2014 (ha) 

Chênh lệch diện tích kế hoạch năm 2014 so với Quyết ñịnh 
số 3236/Qð-UBND ngày 17/12/2013 của UBND tỉnh Phú 

Thọ 
Trong ñó Trong ñó Trong ñó 

 

 
 
STT 

 

 
 

ðơn vị QLVH 

 
Số ñơn 
vị ñang 

hoạt 
ñộng  

Tổng Vụ 
Chiêm 

Vụ 
Mùa 

Vụ 
ðông 

Thuỷ 
sản 

 
Tổng Vụ 

Chiêm 
Vụ 

Mùa 
Vụ 

ðông 
Thuỷ 
sản 

 
Tổng Vụ 

Chiêm 
Vụ 

Mùa 
Vụ 

ðông 
Thuỷ 
sản 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) 
 Tổng cộng 239 84,404.37 37,122.11 32,227.94 13,263.87 1,790.45 84,404.37 37,122.11 32,227.94 13,263.87 1,790.45 0.00 0.00 0.00 (0.00) 0.00 

I Công ty Nhà nước 1 30,480.22 13,167.69 12,040.11 4,763.52 508.90 33,710.58 14,460.44 13,424.53 5,312.23 513.38 3,230.36 1,292.75 1,384.42 548.71 4.48 
 

1 
Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Khai thác CTTL Phú 
Thọ 

 
1 

 
30,480.22 

 
13,167.69 

 
12,040.11 

 
4,763.52 

 
508.90 

 
33,710.58 

 
14,460.44 

 
13,424.53 

 
5,312.23 

 
513.38 

 
3,230.36 

 
1,292.75 

 
1,384.42 

 
548.71 

 
4.48 

II Các huyện, thành, thị 238 53,924.15 23,954.42 20,187.83 8,500.35 1,281.55 50,693.79 22,661.67 18,803.41 7,951.64 1,277.07 (3,230.36) (1,292.75) (1,384.42) (548.71) (4.48) 
1 TP Việt Trì 16 2,047.18 1,015.73 682.04 177.34 172.07 2,047.18 1,015.73 682.04 177.34 172.07 - - - - - 
2 TX Phú Thọ 11 2,215.87 928.23 840.82 410.82 36.00 2,215.87 928.23 840.82 410.82 36.00 - - - - - 
3 Lâm Thao 16 5,959.48 2,397.83 2,183.95 1,171.60 206.10 5,959.48 2,397.83 2,183.95 1,171.60 206.10 - - - - - 
4 ðoan Hùng 23 4,123.90 1,842.50 1,782.00 499.40  4,123.90 1,842.50 1,782.00 499.40  - - - - - 
5 Phù Ninh 21 4,487.05 2,084.37 1,726.74 645.94 30.00 4,487.05 2,084.37 1,726.74 645.94 30.00 - - - - - 
6 Thanh Ba 19 3,946.98 1,554.64 1,519.99 808.45 63.90 3,946.98 1,554.64 1,519.99 808.45 63.90 - - - - - 
7 Hạ Hòa 27 5,626.76 2,343.77 2,084.04 930.14 268.81 5,626.76 2,343.77 2,084.04 930.14 268.81 - - - - - 
8 Cẩm Khê 30 5,076.96 2,448.64 1,767.83 767.93 92.56 5,076.96 2,448.64 1,767.83 767.93 92.56 - - - - - 
9 Thanh Sơn 13 4,383.67 1,750.13 1,841.80 787.26 4.48 1,153.31 457.38 457.38 238.55 0.00 (3,230.36) (1,292.75) (1,384.42) (548.71) (4.48) 

10 Thanh Thủy 15 4,009.87 2,103.88 1,058.31 804.02 43.66 4,009.87 2,103.88 1,058.31 804.02 43.66 - - - - - 
11 Tam Nông 20 2,316.77 1,254.16 756.57 250.47 55.57 2,316.77 1,254.16 756.57 250.47 55.57 - - - - - 
12 Yên Lập 17 8,049.32 3,503.74 3,174.74 1,104.74 266.10 8,049.32 3,503.74 3,174.74 1,104.74 266.10 - - - - - 
13 Tân Sơn 10 1,680.34 726.80 769.00 142.24 42.30 1,680.34 726.80 769.00 142.24 42.30 - - - - - 
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H

T
X

 D
V

N
N

 xã T
ân S

ơ
n 

195.00 
97.50 

9
7
.5

0  
 

2
3

5 
7 

H
T

X
 D

V
N

N
 xã X

uân ð
ài 

78.00 
39.00 

3
9
.0

0  
 

2
3

6 
8 

H
T

X
 D

V
N

N
 xã ð

ồng S
ơ

n 
123.20 

58.60 
5
8
.6

0  
6
.0

0 
2

3
7 

9 
H

T
X

 D
V

N
N

 xã K
im

 T
hư

ợ
ng 

267.00 
133.50 

1
3
3
.5

0  
 

2
3

8 
10 

H
T

X
 D

V
N

L
N

 T
H

 V
ăn L

uông 
81.40 

40.70 
4
0
.7

0  
 

 



C
Ô

N
G

 B
Á

O
/S

ố
 0

5
/N

g
ày

 1
2
-6

-2
0
1
4

4
3

PHỤ LỤC III 
BẢNG TỔNG HỢP DỰ TOÁN KINH PHÍ MIỄN THU THỦY LỢI PHÍ NĂM 2014 THEO Nð 67/2012/Nð-CP 

(Kèm theo Quyết ñịnh số  996/Qð-UBND ngày 7/5/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh) 
 
 

Vụ chiêm Vụ mùa Vụ ñông Cả năm 
Tổng số Trong ñó Tổng số Trong ñó 

Lúa Mạ màu, cây CN Thủy sản Lóa Mạ màu, cây CN 
 

Mạ màu, cây công nghiệp 
 
 

TT 

 
 

ðơn vị  
Diện tích (ha)  

Kinh phí (1.000®) Diện tích 
(ha) 

Kinh phí 
(1.000ñ) 

Diện tích 
(ha) 

Tiền 
(1.000ñ) 

Diện tích 
(ha) 

Tiền 
(1.000ñ) 

 
Diện tích (ha)  

Tiền (1.000ñ) Diện tích 
(ha) 

 
Tiền (1.000ñ) Diện tích 

(ha) 
Tiền 

(1.000ñ) 
Diện tích 

(ha) 
Tiền 

(1.000ñ) 

 

 
Diện tích (ha) 

 

 
Kinh phí (1.000ñ) 

    Tổng cộng           38,912.56             53,495,817    33,706.68    47,580,098    3,415.43    1,855,219    1,790.45    4,060,500         32,227.94       43,087,482    30,388.05    42,081,499    1,839.89    1,005,982    13,263.87    7,468,798         84,404.37           104,052,096 
 Trong ñó:                   
     I Công ty NN           14,973.82             21,082,506    13,732.33    19,783,507       728.11       431,174       513.38       867,825         13,424.53       18,597,620    12,862.09    18,273,879       562.44       323,742      5,312.23    3,091,979         33,710.58             42,772,105 

 
1 CT TNHH NN 

MTV KTCT 
Tlợi 

 

 
14,973.82 

 

 
21,082,506 

 

 
13,732.33 

 

 
19,783,507 

 

 
728.11 

 

 
431,174 

 

 
513.38 

 

 
867,825 

 

 
13,424.53 

 

 
18,597,620 

 

 
12,862.09 

 

 
18,273,879 

 

 
562.44 

 

 
323,742 

 

 
5,312.23 

 

 
3,091,979 

 

 
33,710.58 

 

 
42,772,105 

    II Các huyện          23,938.74             32,413,311    19,974.35    27,796,591    2,687.32    1,424,045    1,277.07    3,192,675         18,803.41       24,489,861    17,525.96    23,807,620    1,277.45       682,241      7,951.64    4,376,819         50,693.79             61,279,991 
 

1  
Việt  Trì  

1,187.80  
1,899,731  

983.50  1,449,329  
32.23  20,227  172.07  

430,175  
682.04  

955,315  
660.81  943,056  

21.23  12,259  
177.34  94,477  

2,047.18  
2,949,523 

 
2  

TX Phú Thọ  
964.23  1,196,842  

928.23  1,106,842  
-  

-  
36.00  

90,000  840.82  
1,005,494  

840.82  1,005,494  
-  

-  
410.82  229,331  

2,215.87  
2,431,667 

 
3  

ðoan Hùng  
1,842.50  

2,505,073  
1,842.50  

2,505,073  
-  

-  
-  

-  
1,782.00  

2,381,064  
1,782.00  

2,381,064  
-  

-  
499.40  254,521  

4,123.90  
5,140,658 

 
4  

Thanh Ba  
1,618.54  

2,256,364  
1,479.64  

2,042,284  
75.00  54,330  63.90  

159,750  
1,519.99  

1,994,655  
1,449.99  

1,943,947  
70.00  50,708  

808.45  456,110  
3,946.98  

4,707,129 
 

5  
Hạ Hòa  

2,612.58  
4,020,625  

2,343.77  
3,348,600  

-  
-  

268.81  
672,025  

2,084.04  
2,959,963  

2,084.04  
2,959,963  

-  
-  

930.14  548,196  
5,626.76  

7,528,784 
 

6  
Phù Ninh  

2,114.37  
2,704,409  

2,084.37  
2,629,409  

-  
-  

30.00  
75,000  1,726.74  

2,219,089  
1,726.74  

2,219,089  
-  

-  
645.94  339,297  

4,487.05  
5,262,795 

 
7  

Lâm Thao  
2,603.93  

3,579,949  
2,123.04  

2,905,622  
274.79  

159,077  
206.10  

515,250  
2,183.95  

2,765,236  
1,922.57  

2,614,799  
261.38  150,437  

1,171.60  
633,365  

5,959.48  
6,978,550 

 
8  

Thanh Thuỷ  
2,147.54  

3,055,831  
1,869.79  

2,809,651  
234.09  

137,030  
43.66  

109,150  
1,058.31  

1,501,851  
938.13  1,433,354  

120.18  68,497  
804.02  489,981  

4,009.87  
5,047,663 

9 Thanh Sơn 457.38 579,500 457.38 579,500 - - - - 457.38 579,500 457.38 579,500 - - 238.55 120,897 1,153.31 1,279,898 
 

10  
Tam Nông  

1,309.73  
2,084,811  

1,189.94  
1,905,761  

64.22  40,126  55.57  
138,925  

756.57  
1,143,067  

705.12  1,110,869  
51.45  32,198  

250.47  154,291  
2,316.77  

3,382,169 
 

11  
Yên Lập  

3,769.84  
3,609,814  

1,629.10  
2,011,575  

1,874.64  
932,988  

266.10  
665,250  

3,174.74  
3,358,987  

2,454.21  
3,012,999  

720.53  345,987  
1,104.74  

531,737  
8,049.32  

7,500,537 
 

12  
Cẩm Khê  

2,541.20  
3,808,906  

2,316.29  
3,497,238  

132.35  
80,268  92.56  

231,400  
1,767.83  

2,579,242  
1,735.15  

2,557,088  
32.68  22,155  

767.93  460,998  
5,076.96  

6,849,146 
 

13  
Tân Sơn  

769.10  1,111,456  
726.80  1,005,706  

-  
-  

42.30  
105,750  

769.00  
1,046,397  

769.00  1,046,397  
-  

-  
142.24  63,619  

1,680.34  
2,221,471 

 

 

 

 

 



4
4

C
Ô

N
G

 B
Á

O
/S

ố
 0

5
/N

g
ày

 1
2
-6

-2
0
1
4

PHỤ LỤC IV 
KẾ HOẠCH THU - CHI THUỶ LỢI PHÍ CỦA CÁC HỢP TÁC XÃ LÀM DỊCH VỤ THUỶ LỢI NĂM 2014 

(Kèm theo Quyết ñịnh số 996/Qð-UBND  ngày 7/5/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh) 
 

Trong ñó 
ST 
T 

 
Nội dung  

Tổng số 
Việt Trì TX Phú Thọ ðoan Hùng Thanh Ba Hạ Hoà Phù Ninh Lâm Thao Thanh Thuỷ Thanh Sơn Tam Nông Yên Lập Cẩm Khê Tân Sơn 

I Tổng diện tích miễn thu thủy lợi phí (ha) 50,693.79 2,047.18 2,215.87 4,123.90 3,946.98 5,626.76 4,487.05 5,959.48 4,009.87 1,153.31 2,316.77 8,049.32 5,076.96 1,680.34 
1 Vụ chiêm 22,661.67 1,015.73 928.23 1,842.50 1,554.64 2,343.77 2,084.37 2,397.83 2,103.88 457.38 1,254.16 3,503.74 2,448.64 726.80 
2 Vụ mùa 18,803.41 682.04 840.82 1,782.00 1,519.99 2,084.04 1,726.74 2,183.95 1,058.31 457.38 756.57 3,174.74 1,767.83 769.00 
3 Vụ ñông 7,951.64 177.34 410.82 499.40 808.45 930.14 645.94 1,171.60 804.02 238.55 250.47 1,104.74 767.93 142.24 
4 Thủy sản 1,277.07 172.07 36.00 0.00 63.90 268.81 30.00 206.10 43.66  55.57 266.10 92.56 42.30 

II Tổng kinh phí miễn thu thủy lợi phí (1.000ñ) 61,279,991 2,949,523 2,431,667 5,140,658 4,707,129 7,528,784 5,262,795 6,978,550 5,047,663 1,279,898 3,382,169 7,500,537 6,849,146 2,221,471 
1 Vụ chiêm 29,220,637 1,469,556 1,106,842 2,505,073 2,096,614 3,348,600 2,629,409 3,064,699 2,946,681 579,501 1,945,886 2,944,563 3,577,506 1,005,706 
2 Vụ mùa 24,489,861 955,315 1,005,494 2,381,064 1,994,655 2,959,963 2,219,089 2,765,236 1,501,851 579,501 1,143,067 3,358,987 2,579,242 1,046,397 
3 Vụ ñông 4,376,818 94,477 229,331 254,521 456,110 548,196 339,297 633,365 489,981 120,897 154,291 531,737 460,998 63,618 
4 Thủy sản 3,192,675 430,175 90,000 0 159,750 672,025 75,000 515,250 109,150  138,925 665,250 231,400 105,750 

III Kế hoạch chi cho hoạt ñộng KTCTTL (1.000ñ) 61,047,829 2,949,523 2,431,667 5,140,658 4,707,129 7,528,784 5,262,795 6,978,550 5,047,663 1,279,898 3,382,169 7,500,537 6,616,984 2,221,471 
1 Tiền nước phải trả cho công ty thủy nông 85,125       85,125       
2 Tiền ñiện, xăng dầu chạy máy bơm 6,896,914 1,179,809 103,000 575,376 430,990 549,452 127,013 1,709,252 715,413  421,909  594,700 490,000 

 
3 Khấu hao trạm bơm và hệ thống kênh mương dẫn nước do 

HTX ñầu tư vốn  
381,891    

- 
 

10,000  
5,820 

 
5,000 

 
189,564      

48,652 
 

122,855 
4 Khấu hao các TSCð khác 253,893   - 42,971 13,290  48,199   10,755 29,678 25,000 84,000 

 
5 
 
Chi phí nạo vét, sửa chữa hệ thống kênh mương 

 
11,560,004 

 
412,933 

 
554,000 

 
1,176,999 

 
890,603  

1,632,981 
 

773,784 
 

891,034 
 

1,102,878 
 

356,100 
 

834,792 
 

1,130,000 
 

1,475,900 
 

328,000 
6 Chi phí sửa chữa thường xuyên trạm bơm, máy bơm  

3,300,742  
324,447  137,000  108,500 201,460  

265,772  
699,799  

225,766  206,560   
111,872  550,000  319,300  

150,266 
7 Chi phí sửa chữa TSCð khác 1,163,462   88,108 99,071 198,883  82,600 29,600   500,000 80,200 85,000 
8 Chi phí sửa chữa lớn công trình thuỷ lợi 3,271,073      1,800,000 208,073  363,000  900,000 -  

 
9 
 
Tiền công lao ñộng xã viên vận hành máy và ñiều phối nước  10,615,314 

 
884,856 

 
490,000 

 
902,412 

 
573,460  

1,243,228 
 

310,306 
 

1,482,522 
 

1,233,500 
 

162,700 
 

714,830 
 

1,350,000 
 

1,240,500 
 

27,000 
10 Tiền công lao ñộng thuê ngoài 2,787,176   514,160 649,168 699,200 64,862 129,186    450,000 251,600 29,000 
11 Chi phí vật tư, vật tư văn phòng 2,157,531 14,750 118,000 281,367 152,000 269,306 50,580 193,474 205,100 19,954 150,000 230,000 395,000 78,000 
12 Chi phí tiền lương cán bộ quản lý HTX 13,199,479 132,728 603,000 1,133,404 1,194,626 1,793,292 1,054,453 1,289,078 1,147,284 319,944 830,490 1,530,000 1,626,180 545,000 
13 Chi các khoản bảo hiểm (BHXH, BHYT, …) 2,214,982  179,000 52,814 226,979 436,850 100,000 274,099 126,923  74,840 306,000 262,127 175,350 
14  

Chi phí dịch vụ mua ngoài (ñiện, nước, ñiện thoại)  
966,906   

29,500  66,216 40,000  
166,087  

120,000  
66,136  107,067  5,600   

250,000  95,300  
21,000 

 
15 

Chi phí khác (lãi vay vốn, công tác phí, chi phí tiếp tân, giao 
dịch, hội nghị... 

 
2,193,336   

218,167 
 

241,302 
 

195,801  
254,623  156,998 

 
104,442 

 
173,338 

 
52,600 

 
232,680 

 
274,859  202,525 

 
86,000 

IV Cân ñối thu chi lãi (lỗ) (II-III) 232,162 - 0 0 0 0 0 -  - 0 - 232,162 (0) 
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(K
èm

 theo Q
uyết ñịnh số 996/Q

ð
-U

B
N

D
 ngày 7/5/2014 của C

hủ tịch U
B

N
D

 tỉnh) 

 
N

ăm
 2013  

 T
T  

N
ội d

u
n

g 
 ð

ơn vị 
 

T
hự

c hiện 
năm

 2012 
 

K
ế hoạch 

Ư
ớc th

ự
c 

hiện n
ăm 

 D
ự

 toán năm
 

2014 
 

I 
 K

ế hoạch cấp nư
ớc, tư

ới, tiêu n
ư

ớ
c  H

a(m
3)  

 
 

 

1 
T

ổng diện tích ñất nông nghiệp 
ha 

209,681.48 
212,477.85 

2
7
1
,8

0
4
.3

8 
2
7
1
,7

2
7
.0

2 
2 

T
ổng diện tích ñất trồng trọt 

ha 
 

 
 

 
3 

T
ổng diện tích ñất canh tác 

ha 
 

 
 

 
4 

T
ổng diện tích m

iễn thu thuỷ lợi phí 
H

a(m
3) 

76,166.68 
83,821.52 

8
3
,0

8
8
.6

9 
8
4
,4

0
4
.3

7 
a 

D
iện tích cấp nước (T

huỷ sản) 
ha 

1,381.60 
1,551.71 

1
,5

5
1
.7

2 
1
,5

5
2
.9

5 
b 

D
iện tích tưới nước 

ha 
55,569.04 

61,001.42 
5
9
,8

2
5
.8

9 
5
9
,5

8
9
.2

3 
c 

D
iện tích tiêu nước 

ha 
3,801 

4,988.07 
4
,8

1
5
.3

9 
4
,9

4
8
.1

3 
d 

D
iện tích tưới tiêu kết hợp 

ha 
15,415 

16,280.32 
1
6
,8

9
5
.6

9 
1
8
,3

1
4
.0

6 
e 

D
iện tích khác 

ha 
 

 
- 

- 
II 

K
ế hoạch doanh th

u 
1.000ñ 

91,432,770 
145,203,106 

1
4
3
,2

8
8
,2

0
8 

1
4
5
,9

8
4
,4

0
1 

1 
C

ấp bù do m
iễn thuỷ lợi phí 

1.000ñ 
57,503,484 

102,689,605 
1
0
1
,7

3
0
,0

0
9 

1
0
4
,0

5
2
,0

9
6 

2 
m

iễn T
L

P 
1.000ñ 

- 
508,317 

- 
- 

3 
T

hu trợ cấp, trợ giá 
1.000ñ 

2,800,000 
6,187,707 

5
,8

0
0
,0

0
0 

5
,6

4
8
,4

7
8 

4 
T

hu kinh doanh khai thác tổng hợp 
1.000ñ 

10,022,886 
11,501,477 

1
1
,4

4
2
,1

9
9 

1
1
,7

4
2
,8

2
7 

5 
T

hu khác 
1.000ñ 

21,106,400 
24,316,000 

2
4
,3

1
6
,0

0
0 

2
4
,5

4
1
,0

0
0 

III K
ế hoạch chi 

1.000ñ 
115,276,272 

144,512,427 
1
5
0
,5

5
9
,0

3
4 

1
4
5
,4

7
6
,2

0
4 

 

1 
C

hi cho hoạt ñộng khai thác C
T

 thuỷ 
lợi 

 1.000ñ  
84,284,131  

108,765,228  
1
1
5
,7

4
5
,4

1
1  

1
0
9
,4

6
8
,4

1
2 

 
T

rong ñó: C
hi duy tu bảo dưỡng thường 

xuyên 
1.000ñ 

 
17,330,075 

 
24,981,228  

2
4
,0

5
5
,4

0
2   

2
4
,6

9
8
,0

0
8  

 

2 
 C

hi cho K
D

 khai thác tổng hợp C
T

T
L 

 1.000ñ  
9,791,541  

11,431,199  
1
0
,7

5
9
,7

4
0  

1
1
,5

7
4
,7

9
2 

3 
C

hi khác 
1.000ñ 

21,200,600 
24,316,000 

2
4
,2

8
1
,0

0
0 

2
4
,4

3
3
,0

0
0 

IV C
ân ñối thu chi lãi (lỗ) 

1.000ñ 
(23,843,502) 

690,679 
(7

,2
9

0
,8

1
7

) 
5
0
8
,1

9
7 

1 
L

ãi (lỗ) K
T

C
T

 thuỷ lợi 
1.000ñ 

(23,980,647) 
112,084 

(9
,0

0
1
,7

0
3

) 
2
3
2
,1

6
2 

2 
L

ãi (lỗ) kinh doanh tổng hợp 
1.000ñ 

137,145 
578,595 

6
9
7
,4

5
9 

2
7
6
,0

3
5 

V 
th

uỷ lợi 
1.000ñ 

18,756,028 
163,412,858 

2
9
,6

8
7
,0

3
1 

3
1
,5

6
8
,2

3
1 

1 
C

hi duy tu bảo dưỡng thường xuyên 
1.000ñ 

17,330,075 
24,981,228 

2
4
,0

5
5
,4

0
2 

2
4
,6

9
8
,0

0
8 

 

2 
C

hi sửa chữa lớn từ nguồn thu của ñơn 
vị 

 1.000ñ  
1,425,953  

3,634,000  
3
,6

1
1
,6

2
9  

4
,3

7
0
,2

2
3 

 

3 
C

hi sửa chữa lớn ñề nghị ngân sách 
cấp 

 1.000ñ  
- 

 
134,797,630  

2
,0

2
0
,0

0
0  

2
,5

0
0
,0

0
0 

V
I K

ế hoạch ngân sách hỗ trợ 
1.000ñ  

 
 

 
1 

N
ội dung hỗ trợ 

1.000ñ 
6
0
,3

0
3
,4

8
4 

3
0
0
,6

6
4
,9

2
9 

1
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PHỤ LỤC VI 

BIỂU TỔNG HỢP DỰ TOÁN KINH PHÍ MIỄN THUỶ LỢI PHÍ NĂM 2014 
(Kèm theo Quyết ñịnh số 996/Qð-UBND ngày 7/5/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 
 

Tổng số Biện pháp ñộng lực Biện pháp trọng lực Biện pháp kết hợp ðL và TL  
TT 

 
Khoản mục Diện tích 

miễn (ha) 
 

Tiền (1.000ñ) Diện tích 
miễn (ha) 

Mức bù 
(1.000ñ) 

Tiền 
(1.000ñ) 

Diện tích 
miễn (ha) 

Mức bù 
(1.000ñ) 

Tiền 
(1.000ñ) 

Diện tích 
miễn (ha) 

Mức bù 
(1.000ñ) 

Tiền 
(1.000ñ) 

A Công ty KTCTTL 33,710.58 42,772,105 19,206.08  26,258,655 14,361.53  16,293,419 142.97  220,031 
1 Tưới, tiêu cây lúa 26,594.42 38,057,386 14,349.98  22,655,689 12,101.47  15,181,666 142.97  220,031 

 Chủ ñộng 24,739.55 36,539,418 12,633.71  21,218,099 11,962.87  15,101,288 142.97  220,031 
 Chủ ñộng 1 phần 171.70 128,951 131.70  98,543 40.00  30,408 0   
 Tạo nguồn 1,683.17 1,389,017 1,584.57  1,339,047 98.60  49,970    

2 Mạ,rau, màu, cây vụ ñông 6,602.78 3,846,894 4,342.72  2,735,141 2,260.06  1,111,753    
3 Lâm nghiệp, cây ăn quả 0           
4 Thuỷ sản 513.38 867,825 513.38  867,825       
5 Làm muối 0           

B Tổ chức HT dùng nước 50,693.79 61,279,991 18,098.01  25,909,182 28,564.46  30,012,420 4,031.32  5,358,389 
1 Tưới, tiêu cây lúa 37,500.31 51,604,211 12,455.05  19,981,638 21,519.40  26,548,699 3,525.86  5,073,874 

 Chủ ñộng 34,468.84 48,840,425 10,841.63  18,376,249 20,656.46  25,902,891 2,970.75  4,561,285 
 Chủ ñộng 1 phần 3,018.07 2,754,939 1,606.92  1,600,039 856.04  642,311 555  512,589 
 Tạo nguồn 13.40 8,847 6.50  5,350 6.90  3,497    

2 Mạ,rau, màu, cây vụ ñông 11,916.41 6,483,105 4,365.89  2,734,869 7,045.06  3,463,721 505.46  284,515 
3 Lâm nghiệp, cây ăn quả 0           
4 Thuỷ sản 1,277.07 3,192,675 1,277.07  3,192,675       
5 Làm muối 0           

C Tổng số kinh phí cấp bù miễn TLP 84,404.37 104,052,096 37,304.09  52,167,837 42,925.99  46,305,839 4,174.29  5,578,420 
 Trong ñó:            
 - Ngân sách trung ương  104,052,096 x x x x x x x x x 
 ðã cân ñối theo Qð số 59/2010/Qð-TTg 63,633,000 x x x x x x x x x 
 Kinh phí tăng thêm ñề nghị bổ sung  40,419,096 x x x x x x x x x 
 - Ngân sách ñịa phương  0 x x x x x x x x x 

 

 

 

 


